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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn  

và công tác vận động đăng ký thu gom, xử lý chất thải năm 2025  

 

 

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

  Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

  Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

  Căn cứ Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; 

  Căn cứ Công văn số 5392/BTNMT-KSONMT ngày 12/8/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về phối hợp truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền 

pháp luật về BVMT trong công tác phân loại CTRSH; 

 Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về 

Ban hành Kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, 

định hướng đến năm 2030; 

  Căn cứ Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về 

tổ chức thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 

4960/STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

phối hợp truyền thông về phân loại CTRSH tại hộ gia đình; Văn bản số 

43/STNMT-CCBVMT ngày 06/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

cung cấp thông tin về công tác quản lý CTRSH năm 2024; 

 Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 17/01/2025 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và 

công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải năm 2025; 

  Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã về 

việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2025; 

  UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn và công tác vận động đăng ký thu gom, xử lý chất thải năm 

2025 trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 
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  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, MỤC TIÊU 

  1. Mục đích  

  - Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật để nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân trong việc tham gia dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

(CTRSH) và thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; hình thành thói quen và tự 

giác thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. 

  - Thu gom, vận chuyển, xử lý riêng CTRSH sau phân loại tuân thủ các quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  

  - Tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận dụng tối 

đa giá trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm, vật liệu; giảm tối đa lượng chất thải 

phải xử lý; qua đó sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. 

  - Năm 2025, đảm bảo đạt chỉ tiêu về tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn xã được thu gom, xử lý. 

  2. Yêu cầu 

  - Việc vận động hộ gia đình tham gia dịch vụ thu gom, xử lý CTRSH và 

phân loại CTRSH tại nguồn là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành; phát 

huy vai trò tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát phân loại CTRSH tại nguồn. 

  - Việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn được triển khai thực hiện trên 

toàn địa bàn xã theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại CTRSH của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023; tờ rơi 

hướng dẫn kèm theo Văn bản số 4960/STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2024 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp với điều kiện thực tế. 

  - Thường xuyên, chủ động tổ chức kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp quá trình 

thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn tại các tổ chức, hộ gia đình, đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định pháp luật liên 

quan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

  - Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã tham gia đầy đủ dịch vụ 

thu gom, xử lý CTRSH; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tiên 

phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc việc phân loại CTRSH tại nguồn, 

đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, hộ gia đình, cá nhân nơi 

cư trú cùng thực hiện. 

  - Từ chối thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đối với các cơ quan, đơn vị, 

trường học, hộ gia đình trên địa bàn xã nếu không phân loại CTRSH tại nguồn. 

  - Trang bị dụng cụ đầy đủ để phục vụ nhu cầu thu gom, lưu giữ, xử lý các 

loại chất thải sau khi phân loại tại nguồn. 
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  - Xử lý nghiêm đối với trường hợp vứt, đổ, đốt CTRSH không đúng quy 

định và không thực hiện phân loại sau khi được các ngành, hội, đoàn thể xã, thôn, 

các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền và hướng dẫn cách phân loại, 

xử lý. 

 3. Mục tiêu  

 3.1. Về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt 84%  

  - Tỷ lệ hộ dân được cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn đạt 96% (tỷ lệ hộ 

dân đăng ký thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt). 

 - Tăng tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH (Các trục đường chính): 04 

lần/tuần. 

3.2. Về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

 - 100% trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học và các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn xã thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.  

  - 100% người dân trên địa bàn xã được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 

phân loại rác tại nguồn và biết cách phân loại CTRSH. 

  - 100% các hộ có đất vườn đều có hố ủ chất thải (chất thải thực phẩm) tại vườn. 

  - Trên 90% các hộ gia đình trên địa bàn xã phải thực hiện phân loại CTRSH 

tại nguồn. 

  - Các chợ trên địa bàn xã có mô hình ủ chất thải thực phẩm. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 

luật nhằm nâng cao nhận thức về phân loại CTRSH tại nguồn; công tác thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại 

  a) Về nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy 

định liên quan đến phân loại CTRSH tại nguồn; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại 

CTRSH tại nguồn và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thị xã. 

  b) Về đối tượng: Mặt trận, các ngành đoàn thể liên quan ở xã; các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã; học sinh các cấp; các cơ sở tham gia vào hoạt 

động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

  c) Về hình thức tuyên truyền:  

  - Trên cổng thông tin điện tử của UBND xã, trang mạng xã hội, Đài truyền 

thanh xã. 

  - Tuyên truyền thông qua: Sổ tay, tờ rơi, áp phích, video clip, phim, bản tin, 

… hướng dẫn trực tiếp phân loại CTRSH tại nguồn cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư. 
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  - Tuyên truyền thông qua các hoạt động tập huấn trực tiếp, các buổi sinh 

hoạt, hội họp. 

  - Lồng ghép nội dung tuyên truyền phân loại CTRSH tại nguồn vào các 

ngày như: Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, … 

vào các hoạt động giáo dục và các phong trào thi đua phù hợp nhằm tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. 

  2. Tổ chức thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; lưu giữ, thu gom, 

vận chuyển, xử lý CTRSH sau phân loại 

  Chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 04 loại sau: 

  - Chất thải thực phẩm; 

  - Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

  - Chất thải rắn sinh hoạt khác; 

  - Chất thải nguy hại. 

(Chi tiết theo Phụ lục hướng dẫn đính kèm) 

  3. Trang bị dụng cụ phục vụ thu gom, lưu giữ chất thải sau phân loại 

  3.1. Khu vực công cộng (hoa viên xã, nhà văn hóa thôn, chợ, …) 

  - Trang bị ngôi nhà chứa chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng. 

   - Trang bị thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt khác. 

  3.2. Tại các thôn 

  * Đối với chất thải thực phẩm (Đối với khu vực nhà liền kề) 

  - Trang bị thùng ủ chất thải thực phẩm sau phân loại tại nguồn tại những 

khu vực nhà liền kề không có chăn nuôi, không có vườn rộng. Một điểm ủ tập 

trung: 05 thùng, loại 220 lít, cho 50 hộ dân (tùy theo tình hình thực tế của mỗi 

thôn, có thể 01 thôn có từ 01 đến 02 điểm ủ trở lên). (Các thôn phải lập danh 

sách cụ thể hộ thu gom chất thải thực phẩm từ hộ nào, hộ nào tự ủ tại nhà…) 

  - Chế phẩm vi sinh (Ví dụ: Một gói chế phẩm vi sinh AT-Bio dạng bột 

200gr ủ được 300 - 350 kg chất thải thực phẩm, hữu cơ dễ phân hủy). 

  - Trang bị dụng cụ thu gom, vận chuyển chất thải thực phẩm hỗ trợ cho 

người thu gom đem về nơi ủ tập trung. 

  - Hộ gia đình tự trang bị thùng chứa chất thải thực phẩm sau phân loại. 

  * Đối với chất thải tái chế, tái sử dụng 

  - UBND xã đã trang bị ngôi nhà chứa chất thải (nhà xanh) có khả năng tái 

chế, tái sử dụng, kể cả bao bì nilong sạch, đồ nhựa dùng 01 lần tại 10/10 thôn. 

  - Hộ gia đình tự trang bị dụng cụ để chứa (thùng chứa, bao, sọt rác, ...). 
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 * Hội liên hiệp phụ nữ xã làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận 

động hội viên phân loại xử lý chất thải hữu cơ, tái chế, tái sử dụng, phối hợp với 

Trưởng thôn lập danh sách lập danh sách cụ thể hộ thực hiện. 

  * Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác 

  - Hướng dẫn hộ gia đình tự trang bị dụng cụ để lưu giữ CTRSH khác, như: 

Thùng chuyên dụng (có nắp đậy), bao đựng, … 

  * Đối với chất thải nguy hại 

  - Trang bị các ngôi nhà pin tại UBND xã (do Đoàn Thanh niên xã phụ 

trách). 

  - Trang bị các thùng đựng chất thải nguy hại (thùng màu vàng) tại 10 Nhà 

văn hóa thôn (giao Hội Nông dân phụ trách). 

  - Hộ gia đình tự trang bị dụng cụ để chứa tùy thuộc vào lượng chất thải phát 

sinh của hộ (thùng chứa, bao, …), khuyến khích tái sử dụng lại các bao bì, chai 

nhựa để lưu giữ tạm thời CTNH tại hộ gia đình. 

  4. Kiểm tra các hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTRSH và phân loại CTRSH tại nguồn 

  - Thành lập Tổ kiểm tra, giám sát, triển khai việc thực hiện công tác phân 

loại CTRSH tại nguồn của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn và công tác thu gom, 

vận chuyển CTRSH sau phân loại. Việc kiểm tra kết quả thực hiện phân loại 

CTRSH tại nguồn; thu gom, vận chuyển, xử lý riêng từng loại CTRSH sau phân 

loại của Tổ kiểm tra được thực hiện thường xuyên hoặc đột xuất. 

  - Kết quả kiểm tra, giám sát là cơ sở để xử lý các vi phạm đối với các trường 

hợp chưa tuân thủ theo đúng quy định và là cơ sở để biểu dương khen thưởng các 

hộ gia đình, cá nhân làm tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn; đồng thời là cơ 

sở để điều chỉnh, hoàn thiện nội dung và giải pháp thực hiện công tác phân loại 

CTRSH tại nguồn trên địa bàn trong thời gian tới. 

  - Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không phân loại CTRSH bị xử phạt theo 

quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ. 

  5. Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng 

  - Định kỳ, trước ngày 15 tháng 01 của năm sau, UBND xã tổ chức sơ kết 

đánh giá kết quả năm thực hiện công tác phân loại CTRSH 

tại nguồn trên địa bàn và báo cáo gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng 

hợp, báo cáo UBND thị xã. 

  - Công chức ĐC-NN&MT tham mưu, đề xuất UBND xã tổ chức tổng kết 

đánh giá kết quả thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH và phân 

loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn xã. 

  - Trong quá trình sơ kết, tổng kết, đánh giá, UBND xã tổ chức biểu dương, 

khen thưởng các thôn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp thiết 

thực, thực hiện tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 
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 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

  - Ngân sách nhà nước: Từ kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường được 

cấp hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật. 

  - Từ nguồn kinh phí xã hội hoá của các tổ chức, cá nhân. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học và các Trưởng thôn thông tin, 

tuyên truyền, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của cơ 

quan gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện công tác phân loại CTRSH tại nguồn 

tại cơ quan và tại gia đình. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân và nhân 

dân chung tay thực hiện tốt công tác phân loại CTRSH. 100% các cơ quan, đơn 

vị, trường học trên địa bàn xã, tham gia dịch vụ thu gom, xử lý CTRSH và phân 

loại rác tại nguồn. 

 2. Công chức ĐC-NN&MT xã 

- Phối hợp với Mặt trận, các Hội, đoàn thể xã chịu trách nhiệm đầu mối 

trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

  - Thường xuyên kiểm tra, làm việc với các cơ quan, đơn vị, trường học, các 

thôn để nắm bắt thông tin về tình hình mở rộng địa bàn thu gom rác thải và hộ gia 

đình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.  

  - Tham mưu UBND xã giao nhiệm vụ cho HTX nông nghiệp Hoài Châu 

Bắc thực hiện việc tăng tần suất thu gom rác thải 04 lần/tuần đối với các trục 

đường chính của xã. 

 - Tham mưu UBND xã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện 

công tác phân loại CTRSH tại nguồn của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã và 

công tác thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại. 

  - Hỗ trợ về chuyên môn cho các thôn, hội, đoàn thể trong công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn. 

  - Phối hợp với Công chức Tài chính – Kế toán tham mưu, đề xuất UBND 

xã hỗ trợ kinh phí cho các thôn, hộ gia đình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, 

ủ phân, mở rộng địa bàn, tăng tần suất thu gom. 

 - Phối hợp với Hội LHPN xã thực hiện hoạt động thu gom chất thải nhựa (bao 

bì nilong, chất thải nhựa sử dụng 01 lần) gây quỹ tại các thôn. 

  - Hàng tháng, cập nhật kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và các 

thôn về thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, số hộ tham gia dịch vụ thu gom 

rác, tần suất thu gom, khối lượng chất thải, báo cáo UBND thị xã. 

 3. Các Trường học 

  - Chủ trì, phối hợp với ngành chuyên môn, các hội, đoàn thể xã tuyên truyền 

về thực hiện phân loại rác tại nguồn phù hợp với giáo viên và học sinh. 
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  -  Hướng dẫn cho giáo viên lồng ghép việc giảng dạy các kiến thức, kỹ năng 

của việc phân loại rác tại nguồn vào các chương trình nội khóa và ngoại khóa, 

đồng thời quán triệt cho học sinh không vức rác thải ra công cộng, các trục đường 

giao thông… 

 - Mỗi Trường phải tự đào hố rác để xử lý chất thải hữu cơ, rác lá cây.   

- Trang bị đầy đủ dụng cụ thu gom, lưu giữ các loại chất thải tại trường học. 

 - Theo dõi, đôn đốc các các lớp học, học sinh trường mình thực hiện phân 

loại rác tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ dễ phân hủy (củi, lá cây và thực phẩm…) 

tại các hố rác của trường. Đưa việc thực hiện phân loại rác tại nguồn vào chấm 

điểm thi đua, đánh giá xếp loại giữa các lớp, khối học. 

4. Công chức Tài chính – Kế toán xã 

  - Phối hợp với Công chức ĐC-NN&MT xã tham mưu UBND xã hỗ trợ kinh 

phí cho các thôn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện, thu gom, xử lý rác thải 

phân loại rác tại nguồn, mô hình ủ phân, tăng tần suất thu gom … 

  5. Công chức Văn phòng-thống kê xã:  

- Trên cơ sở kết quả thực hiện hàng tháng của các cơ quuan, đơn vị, các 

thôn do Công chức ĐC-NN&MT cung cấp, tham mưu, đề xuất UBND xã đánh 

giá kết quả thực hiện hàng tháng của các cơ quan, đơn vị, thôn. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân loại CTRSH tại nguồn trên Cổng 

thông tin điện tử xã. 

 6. Trạm Y tế xã: Tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân 

trên địa bàn thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn đảm bảo theo quy định. 

 7. Đài truyền thanh xã 

  - Tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền, hướng dẫn cách phân loại CTRSH 

tại nguồn. 

  - Xây dựng tin, bài về các hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn; hoạt động 

thu gom, vận chuyển, xử lý riêng chất thải rắn sau phân loại trên địa bàn xã; kịp 

thời đưa tin biểu dương gương người tốt việc tốt, các cơ quan, đơn vị, các thôn 

thực hiện tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn, đồng thời đưa tin các trường 

hợp bị xử lý vi phạm theo quy định. 

  8. Hợp tác xã Nông nghiệp (đơn vị làm dịch vụ thu gom vận chuyển rác 

thải) 

 - Thu gom đúng tần suất, không để rác ứ đọng, thông tin cụ thể thời gian, 

tần suất thu gom, vận chuyển rác thải để người dân biết, thực hiện. 

- Phối hợp chặt chẽ với các thôn trong việc vận động hộ gia đình tham gia 

dịch vụ thu gom, xử lý CTRSH; thống kê, định kỳ hàng tháng thông báo tỷ lệ hộ 

tham gia dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, khối lượng CTRSH được thu 

gom, vận chuyển về Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã (thông qua trạm cân) cho xã 

biết theo dõi. 
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- Tổ chức thu gom rác thải các nơi công cộng như: hoa viên, nhà văn hóa 

thôn, UBND xã, Quốc hộ 1A, chợ, khu di tích Đồi 10…. 

- Hàng tháng tổng hợp cung cấp những đơn vị, hộ gia đình không thực hiện 

phân loại rác tại nguồn cho UBND xã (thông qua Công chức ĐC-NN-MT) để có 

biện pháp xử lý. 

 9. Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao và yêu cầu các đơn vị có phát sinh CTRSH thực hiện công tác phân loại tại 

nguồn theo quy định. 

 10. Các Trưởng thôn 

  - Xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 

đảm bảo đạt chỉ tiêu của UBND xã giao, trong đó có nội dung thực hiện phân loại 

CTRSH tại nguồn. 

  - Phối hợp với Mặt trận, các hội, đoàn thể thôn tổ chức tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt tại thôn. 

  - Đưa việc chấp hành thực hiện tham gia dịch vụ thu gom, xử lý CTRSH 

và phân loại CTRSH tại nguồn là một nội dung để xét gia đình văn hóa. Biểu 

dương hộ gia đình, cá nhân làm tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở những người 

chưa làm tốt công tác phân loại rác tại nguồn. 

  - Tổ chức thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn; thu gom, xử lý các 

loại chất thải sau khi phân loại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lựa 

chọn hộ để thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải thực phẩm đưa về thùng 

ủ tập trung. Đồng thời, chọn hộ có vườn rộng kết hợp với trồng trọt để thực hiện 

ủ tập trung chất thải thực phẩm đối với các nhà liền kề.  

 - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phân 

loại rác tại nguồn của hộ gia đình trên địa bàn (kiểm tra thường xuyên, liên tục, 

đột xuất). Kiểm tra thực tế tại hộ gia đình cách phân loại cũng như bố trí dụng cụ 

thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại để hướng dẫn kịp thời. 

  - Rà soát, lựa chọn vị trí (gửi cho UBND xã) phù hợp đảm bảo theo quy 

định để bố trí và đưa vào hoạt động các điểm tập kết CTRSH đáp ứng yêu cầu của 

công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH sau phân loại. 

 - Lập bộ danh sách hộ gia đình vận động tham gia dịch vụ thu gom; tuyên 

truyền, hướng dẫn cách phân loại CTRSH tại nguồn theo từng tháng, để theo dõi, 

kiểm tra. 

  - Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về phân loại CTRSH tại nguồn, xả 

rác bừa bãi báo  cáo UBND xã xử lý theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-

CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường. 

  11. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: 

Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh; thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương lưu trữ, chuyển giao thải rắn 
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đã được phân loại đảm bảo thời gian, phương thức, phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương. 

  12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các Hội, đoàn 

thể xã 

  - Xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phân loại CTRSH tại nguồn; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện 

quy định pháp luật về phân loại CTRSH tại hộ gia đình theo đúng quy định. 

  - 100% hội viên, đoàn viên ký cam kết thực hiện phân loại CTRSH tại 

nguồn và tham gia dịch vụ thu gom, xử lý CTRSH. 

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá 

hiệu quả việc thực hiện phân loại, xử lý CTRSH tại các thôn. 

  - Lồng ghép nội dung phân loại CTRSH tại nguồn vào kế hoạch truyền 

thông hàng năm của cơ quan. 

  - Tăng cường kiểm tra việc phân loại CTRSH tại nguồn của các hội viên, 

đoàn viên trên địa bàn xã. 

  - Chỉ đạo các chi hội, đoàn thể thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn 

phân loại CTRSH tại nguồn, vận động hộ tham gia dịch vụ thu gom rác thải 

(hộ đóng phí). Cuối năm, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao vào việc 

đánh giá xếp loại đối với chi, tổ hội, đoàn thể. 

 V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

  - Các ngành, đoàn thể, HTXNN, các thôn được giao nhiệm vụ định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về UBND xã (qua Công chức ĐC-

NN&MT) trước ngày 13 hàng tháng; hoặc đến kỳ rà soát, điều chỉnh mới, báo cáo 

đột xuất khi có yêu cầu. 

  - Giao Công chức ĐC-NN&MT xã tổng hợp tham mưu báo cáo kết quả 

thực hiện cho UBND thị xã trước ngày 15 hàng tháng hoặc đến kỳ rà soát, điều 

chỉnh mới, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

(Kèm theo các Phụ lục) 

 VI. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 

* Đề nghị Đảng ủy xã 

  - Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, giao nhiệm vụ cho Mặt trận, các hội, 

đoàn thể có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền, vận động hội viên của mình 

tham gia dịch vụ thu gom rác thải đầy đủ và phân loại rác tại nguồn đúng quy 

định. Cuối năm, đưa kết quả thực hiện vào việc đánh giá xếp loại đối với người 

đứng đầu các hội, đoàn thể xã.  

  - Giao đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy viên phụ 

trách chi bộ theo dõi, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện vận động hộ tham gia 

dịch vụ thu gom và phân loại rác tại nguồn đối với chi bộ phụ trách và thường 

xuyên báo cáo Thường trực Đảng ủy để chỉ đạo. 
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 - Giao Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân xã theo dõi, giám sát: Hộ ủ 

tập trung đối với chất thải thực phẩm, hộ tự ủ trong vườn, thu gom chất thải tái 

sử dụng, tái chế. 

  - Giao Hội Cựu chiến binh xã, Đoàn thanh niên xã theo dõi, giám sát việc 

phân loại, thu gom, xử lý chất thải nguy hại hộ gia đình. 

 * Đề nghị các chi bộ: 

 - Chỉ đạo đảng viên trong chi bộ gương mẫu thực hiện việc phân loại rác 

thải tại nguồn của hộ gia đình mình; giao đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn 

và vận động hộ gia đình đăng ký thu gom xử lý rác thải tập trung đối với những 

hộ chưa tham gia. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải năm 2025 trên địa bàn 

xã, đề nghị Mặt trận, các ngành đoàn thể xã, cơ quan, đơn vị, trường học, Trưởng 

thôn phối hợp thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra./. 

 
 Nơi nhận: 

- Phòng TN&MT thị xã; 

- TT.Đảng ủy xã; 

- UBMTTQVN xã, các ngành, đoàn thể xã; 

- Các Trường học; 

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Đình Tý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Khối 

lượng 

chất thải 

rắn được 

thu gom, 

xử lý 

Tỷ lệ 

chất thải 

rắn 

được thu 

gom, xử 

lý (theo 

khối 

lượng)

Số hộ dân 

được 

cung ứng 

dịch vụ 

thu gom, 

vận 

chuyển 

chất thải 

rắn (số hộ 

đóng tiền 

theo nóc 

nhà)

Tỷ lệ hộ 

dân được 

cung ứng 

dịch vụ thu 

gom, vận 

chuyển 

chất thải 

rắn (số hộ 

đóng tiền 

theo nóc 

nhà)

Tổng số 

hộ cần vận 

động tham 

gia năm 

2025

Tháng 

01

Tháng 

02

Tháng 

3

Tháng 

4

Tháng 

5

Tháng 

6

Tháng 

7

Tháng 

8

Tháng 

9

Tháng 

10

Tháng 

11

Tháng 

12

Hộ Người Tấn/ngày Tấn/ngày % Hộ % Hộ

TOÀN XÃ 2.546   9.074      5,4 4,6 84 2.444 96 2.287 157 0 25 30 26 26 22 14 8 5 0 0 0

1 Tuy An 108       372          0,2 0,2 84 104 96 100 4 0 2 2 0 0 0

2 Liễu An Nam 301       1.063       0,6 0,5 84 289 96 249 40 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0

3 Liễu An 217       778          0,5 0,4 84 208 96 202 6 0 2 2 2 0 0 0

4 Bình Đê 340       1.214       0,7 0,6 84 326 96 301 25 0 5 5 5 5 5 0 0 0

5 Quy Thuận 421       1.484       0,9 0,7 84 404 96 371 33 0 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0

6 Gia An 281       1.012       0,6 0,5 84 270 96 258 12 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0

7 Gia An Nam 145       468          0,3 0,2 84 139 96 129 10 0 2 2 2 2 2 0 0 0

8 Gia An Đông 393       1.408       0,8 0,7 84 377 96 361 16 0 2 3 3 3 3 2 0 0 0

9 Chương Hòa 190       766          0,5 0,4 84 182 96 180 2 0 2 0 0 0

10 Hy Thế 150       509          0,3 0,3 84 144 96 136 8 0 2 2 2 2 0 0 0

Ghi chú:

- Đối với các hộ đã tham gia dịch vụ, tiếp tục vận động hộ duy trì, đồng thời vận động hộ mới tham gia dịch vụ đảm bảo đạt số hộ theo từng tháng tại Phụ lục này;

- Khảo sát, lập danh sách số hộ phải vận động tham gia trong tháng. Số hộ tham gia được tính khi nộp phí theo quy định;

- Tổng số nóc nhà đến năm 2025 theo số liệu các thôn cung cấp.

PHỤ LỤC 3. SỐ HỘ VẬN ĐỘNG THAM GIA DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số:                /KH-UBND ngày                  /02/2025 của UBND  xã )

STT Tên đơn vị 

Tổng số 

hộ đến 

hết năm 

2024

(theo 

nóc 

nhà)

Dân số 

(theo niên 

giám 

thống kê 

năm 

2023)

Khối 

lượng chất 

thải rắn 

phát sinh

Chỉ tiêu giao năm 2025 theo Quyết định số 

545/QĐ-UBND ngày 31/12/2024

Kết quả 

năm 2024

Số hộ cần vận động tham gia dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt năm 2025 (Hộ)

- Khối lượng chất thải rắn phát sinh khu vực nông thôn là 0,6 kg/người/ngày;

- Khối lượng chất thải rắn phát sinh bao gồm: Chất thải thực phẩm; chất thải tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt khác;
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Tháng 

01

Tháng 

02
Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Tháng 

10

Tháng 

11

Tháng 

12

2.546 1.827 2.292 -       230 240 230 230 230 230 230 230 230 212 - 30.000.000    

1 Tuy An 108 85 97 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 -

2 Liễu An Nam 301 295 271 - 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27 -

3 Liễu An 217 225 195 - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 -

4 Bình Đê 340 245 306 - 31 31 31 31 31 31 31 31 31 27 -

5 Quy Thuận 421 283 379 - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 -

6 Gia An 281 103 253 - 25 28 25 25 25 25 25 25 25 25 -

7 Gia An Nam 145 119 131 - 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 -

8 Gia An Đông 393 136 354 - 35 39 35 35 35 35 35 35 35 35 -

9 Chương Hòa 190 200 171 - 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 -

10 Hy Thế 150 136 135 - 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 -

Ghi chú:

- Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo số hộ thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn như Phụ lục này.

Ngân sách thị 

xã hỗ trợ để 

thực hiện 

phân loại 

CTRSH tại 

nguồn (đồng)

(Kèm theo Kế hoạch số:                          /KH-UBND ngày            /02/2025 của UBND xã)

PHỤ LỤC 4. SỐ HỘ THỰC HIỆN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2025

Tổng số hộ 

(theo nóc 

nhà)

Tên đơn vị STT

- Tỷ lệ hộ tham gia thực hiện mô hình phân loại CTRSH tại nguồn khu vực đô thị, nông thôn: 90%

TOÀN XÃ

Tổng số 

hộ thực 

hiện 

phân loại 

CTRSH 

tại nguồn 

(hộ)

Tổng số 

hộ có 

chăn 

nuôi 

(hộ)

Số hộ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025 (hộ)

- Khảo sát, lập danh sách số hộ thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo từng tháng



13 
 

PHỤ LỤC 2. PHÂN LOẠI, THU GOM, XỬ LÝ CTRSH SAU KHI PHÂN LOẠI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTRSH CỦA HỘ GIA 

ĐÌNH, CHỦ NGUỒN THẢI 

(2) CTR có khả năng 

tái sử dụng, tái chế 
(4) Chất thải nguy hại (3) CTRSH còn lại (1) Chất thải thực phẩm 

Hội đoàn 

thể 

Thu gom đưa về 

nhà chứa đặt tại 

thôn, khu phố 

Hộ gia đình 

phân loại 

Bán cho cơ sở 

thu mua tái chế 

Ngôi nhà pin tại trụ sở 

Thùng chứa đặt tại trụ sở 

thôn, khu phố 

Hội đoàn 

thể 

Hộ gia đình 

phân loại 

Thu gom 

theo giờ 

Hộ gia 

đình 

Điểm tập kết trước nhà 

hoặc điểm tập kết được 

quy định 

Bãi chôn lấp 

chất thải rắn 

Bán cho cơ sở 

thu mua tái chế 

Hộ gia đình phân 

loại bỏ vào thùng 

(1) Hộ có 

chăn nuôi: 

Tái sử 

dụng làm 

thức ăn 

cho chăn 

nuôi  

(2) Hộ có 

đất vườn: 

Tự xử lý 

(ủ) tại 

vườn 

(3) Hộ 

không có 

hoạt động 

chăn nuôi, 

không có 

đất vườn: 

Tham gia ủ 

tập trung 

Các thùng ủ 

tập trung 

Bón cho 

cây trồng 

Cải tạo đất 

Bón cho 

cây trồng 

UBND các xã, phường 

hợp đồng với đơn vị có 

chức năng xử lý 

Đơn vị thu gom, 

vận chuyển 

Người đi thu 

gom đưa về 
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